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	TEST
	MARK
	TASK TYPES
	No. of

Ques
	Mark
	CONTENTS
	Recog
	Comp
	Application

	
	
	
	
	
	
	
	
	Low
	Upper

	LANGUAGE

COMPONENT
	(2.5)
	Pronunciation
	2
	0.5
	- Stress in words ending in: -ese and -ee

- Stress in first-syllable words and second-syllable words.
	0.5
	
	
	

	
	
	Vocabularies 
	3
	0.75
	- related to Unit 7 – Unit 9
	0.5
	0.25
	
	

	
	
	Speaking
	1
	0.25
	communication
	
	0.25
	
	

	
	
	Grammar
	4
	1.0
	- Conditional sentences type 1

- Present simple for future

- Past perfect

- Passive voice
	0. 5
	
	0.5
	

	READING

(1 passage)
	(2.5)


	Gap-fill
	6
	1.5
	Read the passage and fill the gaps with the words in the box.
	1.0
	0.5
	
	

	
	
	Answer the questions
	2
	1.0
	Read the passage and answer the questions
	
	1.0
	
	

	WRITING


	(2.5)


	Sentence transformation


	3
	1.5
	- Passive voice
-Conditional sentences type 2

- So
	
	
	1.0
	0.5

	
	
	Sentence arrangement
	2
	1.0
	The past perfect

The present continous
	
	
	0.5
	0.5

	LISTENING

(2 different tasks)
	(2.5)


	Gap fill
	6
	1.5
	Listen to the passage and fill in the gap
	0.5
	1.0


	
	

	
	
	True or False
	4
	1.0
	Listen to the passage again and write True or False
	1.0
	
	
	

	TOTAL
	10
	
	33
	10
	
	4
	3
	2
	1




         ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 -2021

                          


  MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

	Chủ đề kiểm tra (số câu)
	Câu
	CĐộ
	Nội dung
	Ghi chú

	Sounds (2)
	1

2
	1

1
	Dấu trọng âm đuôi: -ese and -ee

Trọng âm vào âm tiết thứ nhất và âm tiết thứ hai của từ.
	

	Vocabulary (3)

Speaking (1)
	3

4
5

6


	1

1
1

2


	Từ vựng về ô nhiễm, các nước nói Tiếng Anh và thảm họa thiên nhiên.

Vận dụng kiến thức ngôn ngữ giao tiếp.


	

	Grammar (4)
	7

8

9

10
	3

3

3

3
	Ngữ pháp về câu điều kiện loại 1.

Ngữ pháp về thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai.

Ngữ pháp về quá khứ hoàn thành

Ngữ pháp về bị động
	

	Reading (6) 
	11
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	12
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	13
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	14
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	15
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	16
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	Reading (2) 
	17
	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	

	
	18
	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	

	Writing (3)

	19
	3
	Viết câu bị động
	

	
	20
	3
	Viết câu điều kiện
	

	
	21
	3
	Viết câu sao cho nghĩa không đổi với “so”
	

	Writing (2) 
	22
	2
	Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
	

	
	23
	2


	Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
	

	Listen and complete (6)

	24
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	25
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	26
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	27
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	28
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	29
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	Listen and choose true (T) or false (F) (4)
	30
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
	

	
	31
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
	

	
	32
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
	

	
	33
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. LANGUAGE COMPONENT, SPEAKING: (2,5points):

I. Circle the word with a diferrent stress partern from the others. (0,5 points)

Câu 1: 
A.  coffee 

B.  Chinese

C.  payee

D.  trainee 
Câu 2: 
A.  national

B.  historic

C.  chemical

D.  medical 
II. Choose the best answer to complete the sentences (2,0 points): 

Câu 3: When ​_______ happens, the water temperature in stream, rivers, lakes, or oceans changes  


A. air pollution 



B. light pollution
 



C. thermal pollution 


D. visual pollution 

Câu 4: This animal, the  _________ , is the symbol of Australia.



A. rabbit                     B. emu                     C. tiger 

D. koala
Câu 5: Hundreds of buildings were completely destroyed when the earthquake _____ the city .     

 

A. shook      
   B. shake                   C. strike
               D. struck 

Câu 6:  What do you say when you think something is wonderful?. -


A. Absolutely             B. Awesome
 C. Perhaps 

 D. It’s hard to say
Câu 7: If I go shopping, I ________ some food.   


A. buy                     
  B. would buy           C. will buy               D. would have bought
Câu 8:  Our school year _______ next week. On September 5th.      

 

 A. will start      
B. start              C. started
             D. starts
Câu 9:  Before he went to bed, he_____ a novel.
 

 A. had read      
B. has read              C. has been read
             D. reads
Câu 10: This beautiful picture __________ by Mary.

 

 A. draw      
B. is drawn              C. is draw
            D. is drawing
B. READING: (2,0 points) 

I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (1.5 points):
	  because of         of
         harmful           factories             to         rivers



There are many causes that lead (Câu 11)______ water pollution. One main cause of this issue is waste water coming from many (Câu 12)_______ and then being directly pulled out into water bodies, especially into rivers or seas without any treatment because this is the most convenient way of disposing waste water. Industrial waste consists (Câu 13) ​___________ some kind of chemical substance such as sulphur, which is (Câu 14) ​___________  for marine life. Lead is known as the main reason for cancer disease. Cancer has become a popular disease in several communes which is called “cancer villages”. Another cause is the awareness of citizens, people always use water for many purposes and then they dump waste water or garbage directly into (Câu 15) ​___________  , canal, and ponds and so on. In 2004, (Câu 16) __________ bird flu outbreak in Vietnam, people threw poultry to water body that made water highly polluted. If people continue throwing rubbish into the river, our water environment will be so polluted that we don’t have any clean water to use.

II. Read the text and answer the questions. (1.0 point)

Câu 17: What is the main cause of water pollution?

……………………………………………………………………………….…..

Câu 18: What will happen if people continue throwing rubbish into the river?

……………………………………………………………………………………

C. WRITING: (2,5 points).

I. Rewrite these following sentences: (1.5 points):

Câu 19: The boys broke the window and took away some pictures. (Change into passive)
(  .……….……….……….……….……………….…………………..

Câu 20: Mary is lazy so she can’t pass the exam. (Use conditional sentence)
( ………………………………………………..…………….………………….

Câu 21: Tom gets a lot of money because he works hard. (Use “so”)
( ………………………………………………..…………….………...

II. Arrange the words to make complete sentences: (1.0 point)
Câu 22: gone / before / arrived / David / home / had / we.

( ……………….……….……….……….……….……………….…………………………..…..

Câu 23: your/ at / you / are / watching / the / and / play / the / mother / moment?
( ……………… .……….……….……….……….……………….……………………………...

D. LISTENING: (2.5points)

1. Listen and complete the passage below with a suitable word in the box (1.5ms):

	homeless      debris    safe    typhoon    collapsed    bureau


Câu 24: Nghe An province was badly affected again when a                        hit the area.

Câu 25: Hundreds of people were left                      .

Câu 26: Many people trapped in                        or damaged buildings have been freed.

Câu 27: Workers are now clearing up the                      left behind by the severe storm.

Câu 28: People left homless have been taken to                       areas.

Câu 29: The weather                       has issued flood warnings for Nghe An
2. Listen the passage again and write true (T) or false (F). (1.0m)
Câu 30: A typhoon hit Nghe An Province early this morning. (____)
Câu 31: Dozens of people were seriously injured in the storm. (____)
Câu 32: There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. (____)
Câu 33: The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area. (____)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. LANGUAGE COMPONENT, SPEAKING: (2,5points):

I. Circle the word with a diferrent stress partern from the others. (0,5 points)

Câu 1: 
A.  national

B. chemical

C.  historic

D.  medical 
Câu 2: 
A.   trainee 

B. Chinese

C.  payee

D. coffee 
II. Choose the best answer to complete the sentences: (2,0 points) 

Câu 3:  What do you say when you think something is wonderful?. -


A. Absolutely             B. It’s hard to say 
 C. Perhaps 

 D. Awesome
Câu 4:  Before he went to bed, he_____ a novel.
 

 A. had read      
B. has read              C. has been read
             D. reads

Câu 5: When ​_______ happens, the water temperature in stream, rivers, lakes, or oceans changes  



A. thermal pollution 



B. light pollution
 




C. air pollution 




D. visual pollution 

Câu 6: This beautiful picture __________ by Mary.

 

 A. draw      
B. is drawn              C. is draw
            D. is drawing

Câu 7: This animal, the  _________ , is the symbol of Australia.



A. rabbit                     B. koala                     C. tiger 

D. emu 
Câu 8: If I go shopping, I ________ some food.   


A. would have bought
  B. would buy           C. will buy               D. buy 
Câu 9: Hundreds of buildings were completely destroyed when the earthquake _____ the city .     

 

A. shake      
   B. shook                     C. strike
               D. struck 

Câu 10:  Our school year _______ next week. On September 5th.     

 

 A. start      
B. will start              C. starts
             D. started
B. READING: (2,0 points) 

I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (1.5 points):
	  because of         of
         harmful           factories             to         rivers



There are many causes that lead (Câu 11)______ water pollution. One main cause of this issue is waste water coming from many (Câu 12)_______ and then being directly pulled out into water bodies, especially into rivers or seas without any treatment because this is the most convenient way of disposing waste water. Industrial waste consists (Câu 13) ​___________ some kind of chemical substance such as sulphur, which is (Câu 14) ​___________  for marine life. Lead is known as the main reason for cancer disease. Cancer has become a popular disease in several communes which is called “cancer villages”. Another cause is the awareness of citizens, people always use water for many purposes and then they dump waste water or garbage directly into (Câu 15) ​___________  , canal, and ponds and so on. In 2004, (Câu 16) __________ bird flu outbreak in Vietnam, people threw poultry to water body that made water highly polluted. If people continue throwing rubbish into the river, our water environment will be so polluted that we don’t have any clean water to use.

II. Read the text and answer the questions. (1.0 point)

Câu 17: What is the main cause of water pollution?

……………………………………………………………………………….…..

Câu 18: What will happen if people continue throwing rubbish into the river?

……………………………………………………………………………………

C. WRITING: (2,5 points).

I. Rewrite these following sentences: (1.5 points):

Câu 19: Tom gets a lot of money because he works hard. (Use “so”)

( ………………………………………………..…………….………...

Câu 20: Mary is lazy so she can’t pass the exam. (Use conditional sentence)

( ………………………………………………..…………….………………….

Câu 21: The boys broke the window and took away some pictures. (Change into passive)

(  .……….……….……….……….……………….…………………..

II. Order the words into the correct sentences. (1.0 point):
Câu 22: your/ at / you / are / watching / the / and / play / the / mother / moment?.

( ……………… .……….……….……….……….……………….……………………………...

Câu 23: gone / before / arrived / David / home / had / we.

( ……………….……….……….……….……….……………….…………………………..…..

D. LISTENING: (2.5points)

1. Listen and complete the passage below with a suitable word in the box (1.5ms):

	homeless      debris    safe    typhoon    collapsed    bureau


Câu 24: Nghe An province was badly affected again when a                        hit the area.

Câu 25: Hundreds of people were left                      .

Câu 26: Many people trapped in                        or damaged buildings have been freed.

Câu 27: Workers are now clearing up the                      left behind by the severe storm.

Câu 28: People left homless have been taken to                       areas.

Câu 29: The weather                       has issued flood warnings for Nghe An
2. Listen the passage again and write true (T) or false (F). (1.0m)
Câu 30: A typhoon hit Nghe An Province early this morning. (____)

Câu 31: Dozens of people were seriously injured in the storm. (____)

Câu 32: There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. (____)

Câu 33: The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area. (____)
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Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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	001
	002

	1
	A
	C

	2
	B
	D

	3
	C
	D

	4
	D
	A

	5
	A
	A

	6
	B
	B

	7
	C
	B

	8
	D
	C

	9
	A
	B

	10
	B
	C

	11
	to
	to

	12
	factories
	factories

	13
	of
	of

	14
	harmful
	harmful

	15
	rivers
	rivers

	16
	because of
	because of

	17
	The main cause of this issue is waste water coming from many factories….waste water
	The main cause of this issue is waste water coming from many factories….waste water

	18
	If people continue throwing rubbish into the river, our water environment will be so polluted that we don’t have any clean water to use.
	If people continue throwing rubbish into the river, our water environment will be so polluted that we don’t have any clean water to use.

	19
	The window was broken and some pictures were taken away by the boys 
	Tom works hard, so he gets a lot of money 

	20
	If Mary weren’t lazy,  she could pass the exam.
	If Mary weren’t lazy,  she could pass the exam.

	21
	Tom works hard, so he gets a lot of money 
	The window was broken and some pictures were taken away by the boys 

	22
	David had gone home before we arrived.
	Are your mother and you watching the play at the moment?

	23
	Are your mother and you watching the play at the moment?
	David had gone home before we arrived.

	24
	typhoon
	typhoon

	25
	homeless
	homeless

	26
	collapsed
	collapsed

	27
	debris
	debris

	28
	safe
	safe

	29
	Bureau
	Bureau

	30
	F
	F

	31
	T
	T

	32
	T
	T

	33
	F
	F
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